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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 27 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3 tháng 12 năm 2004,
Căn cứ Nghị quyết số 21/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính, Sau khi có ý kiến thống nhất với các ngành liên quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
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QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh)
Trên cơ sở các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định của Chính phủ, Quyết định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm; Để cụ thể hóa một bước trong điều hành và quản lý và điều hành ngân sách, UBND tỉnh quy định một số nội dung cụ thể như sau:

A. VỀ THU NGÂN SÁCH 
I. LẬP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 
1. Đối với các khoản thu thuế nội địa, phí, lệ phí:
Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan trên cơ sở chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách năm báo cáo và tình hình phát triển kinh tế xã hội năm kế hoạch và các năm tiếp theo để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về chỉ tiêu giao dự toán thu thuế, phí, lệ phí, mức giao dự toán thu cho các huyện, thị xã đảm bảo cơ sở vững chắc và tính khả thi của dự toán.

2. Đối với Thu thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu và các khoản thu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Cục Hải quan chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trên cơ sở số giao của Bộ Tài chính, kết quả thực hiện của năm báo cáo và dự báo về hoạt động xuất nhập khẩu trong năm kế hoạch để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự toán thu các khoản liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

3. Đối với thu khác ngân sách và thu cố định tại xã
Sở Tài chính chủ trì thống nhất với Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về mức giao các nội dung này.

4. Đối với các khoản thu tại các đơn vị
Các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị được hỗ trợ ngân sách có trách nhiệm lập dự toán về các khoản thu tại đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật gửi cơ quan cấp trên trực tiếp. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm tổng hợp số thu tại các đơn vị trực thuộc gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo các nội dung, quy định trên đây để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong tổng dự toán thu - chi ngân sách hàng năm.

II. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH
1. Thực hiện dự toán thu ngân sách
Cục thuế, Cục Hải quan, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách trên các lĩnh vực đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao, tham mưu các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, tạo môi trường lành mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển.

2. Điều chỉnh dự toán
Trong quá trình thực hiện dự toán thu ngân sách, nếu có khả năng số thu tăng cao so dự toán giao đầu năm, Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải quan, UBND các huyện, thị xã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về phương án điều chỉnh dự toán thu ngân sách sát đúng với tình hình thực tế để báo cáo và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

B. CHI NGÂN SÁCH
I. VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG
1. Bố trí vốn.
Việc bố trí vốn đầu tư XDCB phải dựa trên cơ sở định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 10 năm của tỉnh, đồng thời phải dựa trên khả năng ngân sách, có nguồn mới bố trí công trình, dự án phù hợp với quy chế quản lý vốn đầu tư và xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ngành liên quan căn cứ định hướng phát triển và nguồn ngân sách dành cho đầu tư phát triển để bố trí các danh mục công trình với các điều kiện sau:

Đối với dự án quy hoạch: Nhiệm vụ quy hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với danh mục kế hoạch lập quy hoạch được duyệt hàng năm, có dự toán chi phí công tác lập quy hoạch được duyệt.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư: Phải nằm trong quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ được duyệt, dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án thực hiện đầu tư: Quyết định đầu tư thời điểm tháng 10 năm trước năm kế hoạch, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Vay và ứng trước nguồn vốn XDCB
Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu xét thấy cần thiết phải vay hoặc ứng trước nguồn vốn XDCB năm sau, UBND Tỉnh giao Sở Tài chính thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo HĐND Tỉnh tại kỳ họp gần nhất về phương án vay và ứng trước. Phương án vay, ứng trước vốn XDCB phải đảm bảo đủ nguồn và phải có phương án hoàn trả.

3. Thủ tục chuyển nguồn và thanh toán vốn
Trên cơ sở các quyết định phân khai chi tiết của UBND tỉnh, căn cứ đề nghị của Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính thực hiện việc chuyển nguồn vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước. Trong quá trình chuyển nguồn nếu khả năng ngân sách khó khăn thì phải căn cứ vào tính chất quan trọng và cấp thiết của các công trình, hạng mục công trình để ưu tiên việc chuyển nguồn. Kho bạc nhà nước thực hiện việc giải ngân theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư phát triển.

3. Về chế độ báo cáo, thanh quyết toán vốn đầu tư
Việc báo cáo, quyết toán vốn đầu tư thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Tài chính và Quyết định số 67/2005/QD-UBND ngày 8/6/2005 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành vốn đầu tư, cụ thể như sau:

Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Kho bạc nhà nước báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư gửi cơ quan Tài chính cùng cấp theo Quyết định số 1869 QĐ/BTC ngày 06/6/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế thông tin báo cáo về vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN.

Kết thúc năm báo cáo, Kho bạc nhà nước quyết toán sử dụng vốn đầu tư theo mục lục NSNN gửi cơ quan Tài chính đồng cấp theo quy định quyết toán NSNN của luật Ngân sách, đồng thời KBNN xác nhận số thanh toán trong năm, lũy kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ NSNN cho từng dự án do chủ đầu tư lập.

II. CHI THƯỜNG XUYÊN
1. Bố trí nguồn
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm trước, soát xét các nhiệm vụ mới phát sinh của các ngành, các lĩnh vực và các định mức của cơ quan có thẩm quyền để tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, đồng thời đảm bảo cân đối ngân sách. Việc bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này phải có căn cứ vững chắc, đảm bảo đúng quy trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo luật NSNN, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. UBND Tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan để tham mưu bố trí kinh phí.

2. Công tác điều hành
Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách, các cơ quan nhà nước, các đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo các nguyên tắc, nội dung quy định tại thông tư số 59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN. Đơn vị dự toán cấp I phải lập phương án phân bố ngân sách cho các đơn vị trực thuộc chi tiết đến loại chi và đầy đủ 4 nhóm, mục quy định và gửi cơ quan tài chính để thẩm tra (trường hợp đơn vị dự toán cấp I cần phải điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị mà không làm thay đổi tổng mức dự toán UBND tỉnh giao thì phải có sự thống nhất của cơ quan tài chính đồng cấp).

Dự toán chi thường xuyên (bao gồm cả chi sự nghiệp kinh tế) giao cho đơn vị sử dụng ngân sách phải phân bổ theo từng loại của mục lục ngân sách nhà nước và theo đủ các nhóm, mục quy định. Các khoản chi lương, có tính chất lương, chi thường xuyên phục vụ công tác chuyên môn được phân bổ cho các quý theo chế độ quy định; các khoản chi mua sắm, chi sửa chữa lớn, chi sự nghiệp kinh tế đơn vị sử dụng ngân sách phân bổ theo tiến độ thực hiện hàng quý.

Đối với các nhiệm vụ chi chưa phân bổ được trong quyết định giao dự toán đầu năm, các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Sở Tài chính, trên cơ sở khả năng ngân sách Sở Tài chính tổng hợp, thống nhất với các Sở chuyên ngành tham mưu trình UBND Tỉnh quyết định.

Đối với kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản đã được HĐND tỉnh ghi chỉ tiêu vốn đầu năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, xem xét nhu cầu, khả năng ngân sách để tiến hành thẩm định, cấp kinh phí thực hiện; Định kỳ hàng quý, Giám đốc Sở Tài chính phải tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về sử dụng khoản kinh phí này.

Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp có thu được phép thực hiện chế độ tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 (nay là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006) của Chính phủ, dự toán giao cho đơn vị phải tách riêng phần kinh phí giao tự chủ tài chính và phần không tự chủ tài chính (phần tự chủ tài chính giao chung vào nhóm mục 4, phần không tự chủ tài chính giao chi tiết 4 nhóm, mục).

III. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
Dự phòng ngân sách được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trên diện rộng.

2. Thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách, đột xuất khác phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm cho các đơn vị.

3. Hỗ trợ ngân sách cấp dưới để xử lý các nhiệm vụ nói trên sau khi cấp dưới đã sử dụng ngân sách dự phòng của cấp mình mà vẫn chưa đáp ứng được.

Trên cơ sở nội dung về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nhiệm vụ phát sinh, Sở Tài chính xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định trong phạm vi nguồn đã bố trí trong dự toán.

Đối với các nhiệm vụ được chi dự phòng ngân sách theo các nội dung trên và đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh (Thông báo, công văn... ) nhưng có mức kinh phí không quá 30 (ba mươi) triệu đồng, căn cứ khả năng ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định, nhưng tối đa một đơn vị một năm không quá 2 lần (trừ trường hợp đặc biệt) và định kỳ hàng tháng, hàng quý phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng kinh phí Giám đốc Sở giải quyết trong năm không vượt quá 10% ngân sách dự phòng.

Cơ quan Tài chính có trách nhiệm kiểm soát chi và tổng hợp tình hình sử dụng dự phòng ngân sách báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh hàng quý và báo cáo HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất.

IV. TĂNG THU NGÂN SÁCH
Trong quá trình điều hành ngân sách nếu có phát sinh tăng thu ngân sách (phần ngân sách tỉnh hưởng), Sở Tài chính chủ động tham mưu cho UBND Tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất. Phương án sử dụng nguồn tăng thu phải ưu tiên cho đầu tư phát triển, xử lý các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (bao gồm cả phần thưởng vượt dự toán thu) mà dự phòng ngân sách không đáp ứng được, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng nguồn tăng thu theo định kỳ báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp gần nhất.

V. VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ.
1. Vốn XDCB:
Thực hiện việc cấp phát và thanh toán, quyết toán như vốn XDCB tập trung.

2. Vốn mang tính chất sự nghiệp:
Trên cơ sở quyết định cấp vốn của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị lập dự toán chi (chi tiết theo loại, nhóm, mục) theo quy định gửi cơ quan tài chính thẩm tra, đồng gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch để thực hiện cấp phát và thanh toán, quyết toán như chi thường xuyên.

VI. TRỢ CẤP CHO NGÂN SÁCH (CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ...)
1. Trợ cấp cân đối:
Trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện, thị xã và trợ cấp cân đối cho ngân sách cấp xã, Sở Tài chính thực hiện việc chuyển trợ cấp cho ngân sách cấp dưới theo quý, mỗi quý chia làm hai đợt: đợt 1 vào 15 ngày tháng đầu quý, đợt hai vào 15 ngày của tháng thứ hai trong quý. Việc chuyển trợ cấp cân đối phải thực hiện theo đúng quy định, không được để chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách.

2. Trợ cấp có mục tiêu:
Đối với các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh nhưng cấp huyện, cấp xã, phường thực hiện thì ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo đúng nội dung công việc và tiến độ thực hiện.

Những nội dung không nêu tại văn bản này thực hiện theo đúng chế độ quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Tài chính./.

